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MÔN: SINH 11


I. PHẦN SINH LÍ THỰC VẬT

Câu 1(2 điểm ) : 
a. Chỉ rõ con đường đi của nước trong cây. Tại sao có những cây cao hàng trăm mét mà vẫn đưa được nước lên lá, các lực tham gia vào quá trình này?

b. Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng.
Câu 2 ( 2 điểm ) : 

a. Thực vật sử dụng nitơ ở dạng nào? Tại sao "cây xanh tắm mình trong biển đạm mà vẫn đói đạm"

b. Chứng minh mối quan hệ giữa ánh sáng và nhiệt độ đối với quá trình trao đổi nitơ trong cây?

Câu 3 (2 điểm) :

a. Các chất tham gia và sản phẩm của quá trình quang hợp đi đến lục lạp và ra khỏi lục lạp bằng những con đường nào?

b.Việc sử dụng đồng vị phóng xạ nhằm mục đích gì trong quang hợp?

c.Trong thí nghiệm về lục lạp tách riêng để tổng hợp ATP. Điều gì xảy ra khi cho thêm một chất làm màng thấm tự do với H+.

Câu 4 (2 điểm) : 

a. Xem xét NADH được hình thành trong quá trình đường phân. Chất nhận cuối cùng các electron của nó trong lên men, chất nhận cuối cùng các electron của nó trong hô hấp hiếu khí?

b. Dựa trên đặc điểm hô hấp ở thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản: bảo quản lạnh, bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2 cao.
Câu 5 ( 2 điểm) :

a. Điểm khác biệt cơ bản trong sinh trưởng của cây gỗ lim và cây tre.

b. Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, có 2 loại phytohoocmon được sử dụng kích thích sự ra rễ và nảy chồi, nêu tên hai loại hoocmon đó.Từ giai đoạn mô sẹo                       chưa phân chia và chưa phân hóa, muốn tạo rễ, tạo chồi cần tỉ lệ đặc biệt của 2 loại phytohoocmon này như thế nào.Trình bày vai trò chủ yếu của hai loại phytohoocmon này trong đời sống thực vật . 
II. PHẦN SINH LÍ ĐỘNG VẬT

Câu 1( 1 điểm): 

Giải thích 1 số hiện tượng sau:

a.Tại sao không nín thở được lâu

b. Bị lao phổi, dịch tràn màng phổi bệnh nhân khó thở 

c.Tại sao cá voi nín thở được khoảng 10 phút, người nín thở được 3 phút

d.Tăng nồng độ CO2 trong máu ảnh hưởng đến pH  dịch não tủy ?

Câu 2( 2điểm):

 a. Hoạt động của hệ tuần hoàn có ảnh hưởng như thế nào trong trường hợp hẹp, hở van tim?
b.Trong chu kỳ co bóp của tim, ở giai đoạn nào thì các động mạch vành tim nhận được nhiều máu nhất?

c. Huyết áp là gì? huyết áp phụ thuộc vào những yếu tố nào? vì sao người ăn mặn lâu ngày dẫn đến bị huyết áp cao?

Câu 3( 2điểm)

a. Vì sao cai nghiện ma túy rất khó thành công?

b. Cơ chế dẫn truyền xung TK qua xinap hoá học. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự dẫn truyền?  Vì sao xung TK qua xinap chỉ theo 1 chiều từ màng trước qua màng sau mà không có chiều ngược lại.

Câu 4( 2điểm):

a. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai, cho con bú do chế độ ăn không hợp lý nên có hiện tượng xương xốp, xương yếu (loãng xương) răng kém bền, dễ bị sâu răng. Dựa vào hiểu biết về nội tiết, hãy giải thích hiện tượng trên.

b. Một bệnh nhân bị tiểu đường typ I , trong một lần tiêm quá liều insulin, người này cảm thấy choáng váng, bác sỹ chỉ định tiêm 1 liều glucagon. Giải thích hiện tượng trên. Người bị tiểu đường trong trường hợp nào không cần tiêm insulin?

Câu 5( 2điểm):

a. Thể vàng có vai trò gì trong kinh nguyệt và mang thai

b. Người ta thường mô tả tạo noãn như sự tạo ra cái trứng đơn bội qua giảm phân; nhưng ở nhiều động vật, kể cả người, đó là một mô tả thiếu chính xác. Hãy giải thích
III. PHẦN KĨ NĂNG THỰC HÀNH ( 1 điểm)

Hãy thiết kế một thí nghiệm chứng minh vai trò của các bộ phận trong một cung phản xạ. Phân thích kết quả thí nghiệm và giải thích kết quả?

....................................................Hết.....................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN : SINH 11

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	PHẦN SINH LÍ THỰC VẬT
	

	1
	a Nước từ đất-> lông hút rễ -> mạch gỗ của rễ -> mạch gỗ thân -> mạch gỗ của cành -> lá ( để quang hợp và thoát hơi nước)

- Quá trình này cần tham gia của 3 lực:

+ Lực đẩy do áp suất rễ tạo nên

+ Lực hút (kéo) do sự thoát hơi nước ở lá ( lực này lớn nhất)

+ Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với thành mạch.

b.Mạch gỗ có cấu tạo thích nghi với chức năng vận chuyển nước và muối khoáng:

Cấu tạo
Tác dụng
Gồm quản bào và mạch ống là những tế bào chết, không có màng, không có bào quan bên trong, đầu cuối và bên đục thủng lỗ.
Tạo thành các ống rỗng, làm giảm lực cản
Thành được linhin hóa
Bền chắc, chịu được áp lực của dòng nước bên trong
Các lỗ bên sắp xếp sít nhau, lỗ bên của ống này thông với lỗ bên của ống bên cạnh
Tạo dòng vận chuyển ngang

	0.5

0,75

0,75

	2
	a. Thực vật lấy Ni tơ ở 2 dạng NH4+ và NO3-
- Ni tơ trong khí quyển chiếm 79% , tuy nhiên N2 có liên kết rất bền, thực vật không thể  sử dụng được, N2 phải được chuyển thành NH4+ hoặc  NO3- nhờ các con đường: Vi sinh vật , sấm sét, tổng hợp nhân tạo.

Vì vậy "cây xanh tắm mình trong biển dạm nhưng vẫn đói đạm"

b. Mối quan hệ giữa ánh sáng và nhiệt độ đối với quá trình trao đổi nitơ trong cây:

Quá trình trao đổi nitơ trong cây gồm:

1. Quá trình khử nitrat:

           NO3-   ----> NO2‑ ----> NH4+
2. Quá trình đồng hoá amoni:

             NH4+   + cetoaxit -( axit amin

*) Ánh sáng ---> QH----> ATP, NADPH, FređH

              + NADPH : biến đổi NO3-   ----> NO2‑ 

              + FređH : biến đổi NO2‑ ----> NH4+
*) Nhiệt độ ---> Hô hấp --->cetoaxit, ATP….

               cetoaxit + NH4 ---> axit amin
	0,5

0,5

0,5

0,5

	3
	Các chất tham gia và sản phẩm của quá trình quang hợp đi đến lục lạp và ra khỏi lục lạp bằng những con đường :

+ Chất tham gia: 

- CO2: Qua khí khổng --> gian bào---> màng kép của lục lạp ---> chất nền của lục lạp.( đi trực tíêp qua lớp photpholipit kep của lục lạp).

- H2O: Rễ ---> mạch gỗ ---> lá màng kép của lục lạp ---> chất nền của lục lạp.

+ sản phẩm:

                                màng thilacoit                          màng lục lạp

O2: Xoang thilacoit ---------------> chất nền của lục lạp --------------->       TBC ---------> khí khổng--> ngoài

Glucose: Hình thành tinh bột và dự trữ một phần ở lục lạp

 Hình thành đường đôi ( sacarozơ) đi theo mạch rây ---> rễ.

b. Việc sử dụng đồng vị phóng xạ trong quang hợp nhằm mục đích 

+ O18 vào H2O và O18 vào CO2:

 - Xác định nguồn gốc O2 giải phóng từ đâu ---> CM được O2 sinh ra từ pha sáng qua quá trình quang phân li nước.

- H2O sinh ra từ pha tối

+ 14C vào CO2 để nghiên cứu sự phân bố của C trong sản phẩm quang hợp.

c. Nếu màng thilacoit thấm tự do với H+ thì không còn chênh lệch về nồng độ H+ giữa 2 bên màng do đó tốc độ tổng hợp ATP sẽ chậm lại và cuối cùng dừng lại. Do hợp chất cho thêm sẽ không cho phép hình thành một gradient proton qua màng nên ATP synthase không thể xúc tác để tạo ATP.


	0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

	4
	a. Chất nhận e cuối cùng. 

Trong lên men rượu: axetaldehit

Trong lên men lactic: AP

Trong hô hấp hiếu khí: O2 

b. 

- Mục đích bảo quản nông sản là giữ nông sản ít thay đổi về số lượng và chất lượng. vì vậy phải khống chế hô hấp nông sản ở mức tối thiểu.

- Cường độ hô hấp tăng hoặc giảm tương ứng với nhiệt độ, độ ẩm và tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2.

- Trong điều kiện nhiệt độ thấp (bảo quản lạnh) và điều kiện khô (bảo quản khô) và trong điều kiện CO2 cao (bảo quản nồng độ CO2 cao, hô hấp thực vật sẽ được hạn chế ở mức tối thiểu nên thời gian bảo quản sẽ được kéo dài.


	0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,5

	5
	a.

Điểm khác biệt

Cây gỗ lim

Cây tr e

Loại thực vật

 Hai lá mầm

Một lá mầm

Mô phân sinh 

có 2 loại: Mô phân sinh đỉnh (đỉnh ngọn, đỉnh rễ) và mô phân sinh bên

- Mô phân sinh đỉnh

(đỉnh ngọn, đỉnh rễ) và mô phân sinh lóng, không có mô phân sinh bên 

Kiểu sinh trưởng

- Có sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

+ Mô phân sinh đỉnh: giúp sinh trưởng sơ cấp kéo dài ngọn, rễ

+Mô phân sinh bên: sinh trưởng tăng kích thước thân, giúp cây gỗ to ra hàng năm 

- Chỉ có sinh trưởng sơ cấp, không có sinh trưởng thứ cấp

 + Mô phân sinh đỉnh: giúp sinh trưởng sơ cấp kéo dài ngọn, rễ

+Không có mô phân sinh bên, vì vậy không có sinh trưởng thứ cấp. Cây tre không thể tăng kích thước thân như cây gỗ.

- Có mô phân sinh lóng, giúp lóng dài ra

Bó mạch

Xếp thành vòng, có tầng cambium

Xếp lộn xộn, không có tầng cambium

b. Đó là : Auxin và Xitokinin

- Muốn phát triển rễ phải nâng tỷ lệ Auxin và hạ tỷ lệ Xitokinin

- Muốn phát triển chồi thì hạ Auxin và nâng tỷ lệ Xitokinin

-Vai trò của Auxin: 

                 +Auxin có tác động kích thích nhiều hoạt động sinh trưởng, làm giãn tế bào, tác động đến vận động theo ánh sáng và vận động theo trọng lực 

                 +Làm cho chồi ngọn và rễ chính sinh trưởng mạnh (ưu thế đỉnh hay ức chế chồi bên ​) 

                 +Kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt, kìm hãm sự rụng (hoa, quả, lá) 

                 +Thúc đẩy sự chuyển động chất nguyên sinh. 
          - Vai trò của Xitokinin: 

                 + Tác động đến quá trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới 
          + Ngăn chặn sự hoá già (có liên quan tới sự ngăn chặn sự phân huỷ prôtein, axít nuclêic và diệp lục.) 

	1,0

0,25

0,25

0,5

	II
	PHẦN SINH LÍ ĐỘNG VẬT
	

	1
	a. Nín thở : lệnh từ vỏ não đi xuống làm ức chế hoạt động của trung khu hô hấp

- Chỉ được một lúc vì nồng độ O2 giảm, nồng độ CO2 tăng---> kích thích trung khu hô hấp..........gây phản xạ thở ra                      

b. Dịch tràn vào khoang màng phổi làm giảm hoặc mất áp lực âm thì phổi co xẹp lại, gây rối loạn thông khí        

c. Dự trữ O2 bằng cách tăng số lượng máu nhiều, cơ quan tạo máu (lách) của cá voi, cá heo lớn --> Vận chuyển được nhiều O2, ngoài ra còn có nhiều mioglobin    

d. Tăng nồng độ CO2 máu làm tăng tốc độ khuếch tán của CO2 vào dịch não tủy, nơi CO2 kết hợp với nước để tạo thành acid carbonic. Phân ly acid carbonic giải phóng ra các H+ làm giảm pH của dịch não tủy.        


	0,25

0,25

0,25

0,25



	2
	a.

- Giảm áp lực máu--.>Máu dồn đi nuôi cơ thể ít(huyết áp giảm 

- Thể tích tâm thu giảm, nhịp tim tăng lên( suy tim                

b.

Trong chu kỳ co bóp của tim, ở giai đoạn  mà các động mạch vành tim nhận được nhiều máu nhất: thời kỳ tâm trương: khi tâm thất bắt đầu dãn, áp suất trong tâm thất giảm dần, máu dồn từ động mạch chủ vào động mạch vành tim( nhận được nhiều máu nhất             

c. - Huyết áp là áp lực cảu máu tác động lên thành mạch

- Huyết áp phụ thuộc vào:

+ Lực co bóp của tim

+ Lưu lượng tim: Là lượng máu được tống vào động mạch

+ Độ quánh của máu

+ Trạng thái hoạt động của hệ mạch (kích thước và sự đàn hồi của hệ mạch): Nếu mạch sơ cứng thì sức cản tăng -> tăng huyết áp; thiết diện lòng mạch cũng ảnh hưởng đến huyết áp (khi mạch co huyết áp tăng, mạch giãn huyết áp giảm....)

+ Lứa tuổi, giới tính, trạng thái tâm - sinh lí, chế độ sinh hoạt, thể dục thể thao

*Vì nó làm tăng tính thấm của màng tế bào đối với natri, ion natri sẽ chuyển nhiều vào tế bào cơ trơn của thành mạch máu, gây tăng nước trong tế bào, tăng trương lực của thành mạch, gây co mạch, tăng sức cản ngoại vi, dẫn đến tăng huyết áp. Việc ăn nhiều muối cộng thêm các yếu tố trong cuộc sống sẽ làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, tăng hoạt động của hệ renin - angiotensin, dẫn đến tăng tái hấp thu natri ở ống thận. Ion natri vào nhiều trong tế bào của cơ trơn gây co mạch, tăng sức cản ngoại vi và tăng huyết áp.

Na+ trong máu tăng, làm tăng áp suất thẩm thấu của máu, kéo nước vào làm tăng khối lượng máu-> gây tăng huyết áp
	0,25đ

0,25đ
0,5đ
0,25

0,5

0,25

	3
	a

- Thuốc phiện (ma túy) có cấu trúc giống endophin

- Thuốc phiện (ma túy) bám vào thụ thể màng sau TBTK  --> giảm đau, kích thích hưng phấn, gây sảng khoái. 

- Khi đã sử dụng rồi: TBTK có sự dụng nạp  -> Có xu hướng cần chất này, nên cơ thể đòi hỏi nhiều hơn

- TBTK giảm tiết endophin khi sử dụng ma túy, khi không có ma túy --> cơ thể có cảm giác đau, mệt mỏi  --> Lại phải đưa thuốc vào

->Do sự dung nạp của TBTK nên càng lâu ngày dùng ma túy, càng phải đưa một lượng thuốc lớn --> Cai nghiện càng khó khăn

b.

- Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xinap làm ion Ca2+ đi vào trong chuỳ xinap. Ca2+ vào làm bóng chứa chất trung gian hoá học (axetincolin) gắn ở màng trước vỡ ra giải phóng chất trung gian hoá học (axetincolin) vào khe xinap đến màng sau.

-Chất trung gian hoá học(axetincolin) gắn vào thụ thể trên màng sau làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh ) lan truyền đi tiếp

- Enzim có ở màng sau phân huỷ axetincolin thành axetat và colin. Hai chất này quay trở lại màng trước, đi vào chuỳ xinap dược tái tổ hợp lại thành axetincolin chứa trong các bóng xinap

-Sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ chất trung gian hoá học chỉ đi theo một chiều vì chỉ ở chuỳ mới có các bọng chứa chất trung gian hoá học , chỉ màng sau xinap mới có thụ quan tiếp nhận chất này .Vì vẩy trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ dẫn truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	a. Do nồng độ Ca trong máu giảm kích thích tuyến cận giáp sản xuất  hoocmon PTH

PTH (paratiroit hoocmon): tác dụng làm tăng nồng độ canxi trong máu bằng cách tác dụng lên ruột làm tăng tái hấp thu canxi, thận giảm thải canxi, huy động canxi ở xương như sơ đồ( xương xốp, loãng xương      

                                    Ca+2 

                                        

                                                                     

                                                                Tuyến cận giáp


Giảm hấp thu Ca+2  xương

Tăng hấp thu Ca+2 ruột                     PTH

                       Tăng tái hấp thu Ca+2 thận

b.

- Tiêm quá nhiều insulin --.> tăng chuyển hoá glucose( glicogen, làm nồng độ glucose trong máu giảm gây choáng váng                              

- Tiêm glucagon để chuyển hoá glicogen ( glucose ( nâng đường huyết trở về bình thường                                                              

- Người bị tiểu đường không cần tiêm insulin:

+ Tiểu đường sinh lý do 1 lúc ăn quá nhiều đồ ngọt, lượng insulin lại có hạn( không chuyển hoá được hết glucose ( cơ thể sẽ chuyển hoá trở lại sau 1 thời gian     

+Người bị tiểu đường týp II do hỏng thụ thể tiếp nhận insulin     
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	5
	a. - Giữ không xảy thai (dày niêm mạc TC)

- Tiết hoocmon progesteron và ostrogen

- Ức chế tuyến yên giảm tiết FSH, LH ( trứng không chín , rụng.

b. Ở  người, noãn bào cấp 2 kết hợp với tinh trùng trước khi hoàn tất giảm phân II. Bởi vậy, quá tình phát sinh trứng được hoàn tất sau khi thụ tinh chứ không phải trước khi thụ tinh.
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	III
	PHẦN KĨ NĂNG THỰC HÀNH

a. Chọn vật liệu , dụng cụ, hóa chất

- Vật liệu: Ếch 

- Dụng cụ:+Bộ đồ mổ, khay mổ, giá treo ếch, giấy thấm cắt nhỏ 1/4 cm2
+ Bông, đĩa thủy tinh, khăn, nước sạch

- Hóa chất: Axit H2SO4 0,5%, 1%, 3%

b. Tiến hành thí nghiệm:- Chứng minh bộ phận tiếp nhận:

Dùng panh kẹp giấy thấm axit H2SO4  thấm vào da ếch, thử với nông độ tăng dần đến khi chân ếch co gấp lại

+ Cắt 1 miếng da chân ếch 1cm2, tẩm axit vào xem xét chân ếch có co không

- Chứng minh vai trò của khâu dẫn truyền: 

+ Cắt đứt dây thần kinh ngồi: Rạch phía sau đùi ếch, phá bỏ màng liên cơ, tìm dây thần kinh ngồi, cắt đứt.

+ Dùng panh kẹp giấy thấm axit H2SO4  thấm vào da ếch. Quan sát cử động chân ếch.

- Chứng minh vai trò của khâu trung ương: 

Dùng kim chọc tủy, phá hủy toàn bộ tủy sống

Kích thích da chân ếch bằng giấy thấm axit H2SO4  thấm vào da ếch. Quan sát cử động chân ếch.

c. Phân tích kết quả

- Sau khi cắt da chân ếch, phản xạ không xảy ra: Vì đã mất bộ phận tiếp nhận kích thích

- Sau khi cắt dây thần kinh ngồi, không còn phản xạ, vì đã hủy bộ phận dẫn truyền mặc dù bộ phận tiếp nhận và trung ương thần kinh vẫn nguyên vẹn

- Sau khi phá bỏ tủy sống, không còn phản xạ vì đã phá hủy trung ương thần kinh mặc dù bộ phận tiếp nhận và dẫn truyền vẫn còn nguyên vẹn

KL: Cung phản xạ gồm các bộ phận

- Bộ phận tiếp nhận kích thích

- Bộ phận dẫn truyền 

- Bộ phận tổng hợp, phân tích, xử lí thông tin ( trung ương thần kinh)

- Bộ phận thực hiện: Cơ co
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